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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403161 Phan Thị Ngọc Trâm  02/07/95  KT1420A9  N  2.94  156  Khá  Kế toán    SS
 2  B1411938  Trần Thị Ngọc Như  24/03/96  KT1420A9  N  2.73  162  Khá  Kế toán    SS
 3  B1411963  Huỳnh Hoàng Mỹ Uyên  10/08/96  KT1420A9  N  3.06  159  Khá  Kế toán    SS
 4  B1501961 Liêu Hoàng Hương Lam  25/02/97  KT1520A1  N  2.28  141  Trung bình  Kế toán    
 5  B1501963 Nguyễn Thảo Linh  28/02/97  KT1520A1  N  2.64  142  Khá  Kế toán    
 6  B1502016 Nguyễn Gia Hân  31/12/97  KT1520A2  N  2.60  140  Khá  Kế toán    
 7  B1502018 Lê Thuận Huy  15/10/97  KT1520A2   3.26  143  Giỏi  Kế toán    
 8  B1502036 Nguyễn Thị Quyên  25/07/97  KT1520A2  N  2.50  141  Khá  Kế toán    
 9  B1502043 Đoàn Vũ Phương Thúy  09/03/97  KT1520A2  N  2.29  147  Trung bình  Kế toán    

 10  B1502053 Trần Thị Minh Trúc  20/03/97  KT1520A2  N  2.41  140  Trung bình  Kế toán    
 11  B1505503 Võ Thanh Yến Phương  13/08/97  KT1520A9  N  3.27  153  Giỏi  Kế toán    SS
 12  B1601258 Dương Thị Mỹ An  01/12/98  KT1620A1  N  3.50  145  Giỏi  Kế toán    
 13  B1601259 Nguyễn Thị Phương Anh  17/06/98  KT1620A1  N  3.06  140  Khá  Kế toán    
 14  B1601260 Trần Thị Kim Anh  13/09/98  KT1620A1  N  2.65  140  Khá  Kế toán    
 15  B1601263 Dương Thị Bảo Chân  25/11/98  KT1620A1  N  3.17  140  Khá  Kế toán    
 16  B1601267 Nguyễn Trúc Đang  16/11/98  KT1620A1  N  3.22  144  Giỏi  Kế toán    
 17  B1601268 Lương Thị Hồng Đào  30/07/97  KT1620A1  N  2.49  140  Trung bình  Kế toán    
 18  B1601269 Trần Thị Hồng Gấm  28/07/98  KT1620A1  N  3.26  144  Giỏi  Kế toán    
 19  B1601271 Thái Thị Ngọc Giàu  03/07/98  KT1620A1  N  2.98  140  Khá  Kế toán    
 20  B1601273 Quách Gia Hân  19/11/98  KT1620A1  N  2.84  140  Khá  Kế toán    
 21  B1601274 Đặng Thị Kiều Hoanh  21/09/97  KT1620A1  N  2.72  140  Khá  Kế toán    
 22  B1601277 Tôn Nữ Yến Khoa  15/07/98  KT1620A1  N  2.83  140  Khá  Kế toán    
 23  B1601280 Mai Thị Trúc Linh  01/06/98  KT1620A1  N  2.94  144  Khá  Kế toán    
 24  B1601284 Dương Thị Kiều Ngân  09/06/97  KT1620A1  N  2.59  140  Khá  Kế toán    
 25  B1601285 Phạm Kim Ngân  27/09/98  KT1620A1  N  3.61  140  Xuất sắc  Kế toán    
 26  B1601290 Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc  15/10/98  KT1620A1  N  3.42  140  Giỏi  Kế toán    
 27  B1601291 Trần Thị Bích Ngọc  29/08/98  KT1620A1  N  2.99  140  Khá  Kế toán    
 28  B1601293 Huỳnh Đoan Nhi  13/04/98  KT1620A1  N  2.71  145  Khá  Kế toán    
 29  B1601296 Nguyễn Thị Huỳnh Như  28/06/98  KT1620A1  N  2.75  140  Khá  Kế toán    
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 30  B1601297 Nguyễn Thị Yến Oanh  17/11/98  KT1620A1  N  2.54  140  Khá  Kế toán    
 31  B1601298 Phạm Văn Phúc  01/01/97  KT1620A1   3.40  140  Giỏi  Kế toán    
 32  B1601299 Nguyễn Thị Thúy Phượng    /  /98  KT1620A1  N  2.70  140  Khá  Kế toán    
 33  B1601301 Nguyễn Thị Phương Quyên  04/05/98  KT1620A1  N  2.83  144  Khá  Kế toán    
 34  B1601303 Lý Muổi Sên  27/05/98  KT1620A1  N  2.66  140  Khá  Kế toán    
 35  B1601304 Huỳnh Hiếu Tâm  07/01/98  KT1620A1  N  3.06  140  Khá  Kế toán    
 36  B1601305 Ngô Thị Thanh Thảo  12/07/98  KT1620A1  N  2.88  144  Khá  Kế toán    
 37  B1601306 Nguyễn Xuân Thắm  04/06/98  KT1620A1  N  2.65  147  Khá  Kế toán    
 38  B1601309 Phạm Thị Thanh Thúy  06/06/98  KT1620A1  N  3.08  147  Khá  Kế toán    
 39  B1601310 Võ Ngọc Thủy  22/09/98  KT1620A1  N  3.03  144  Khá  Kế toán    
 40  B1601312 Lê Thị Cẩm Tiên  28/09/97  KT1620A1  N  2.47  140  Trung bình  Kế toán    
 41  B1601313 Nguyễn Thu Trang  20/02/98  KT1620A1  N  2.71  140  Khá  Kế toán    
 42  B1601314 Lê Huyền Trân  21/07/97  KT1620A1  N  2.63  143  Khá  Kế toán    
 43  B1601317 Đặng Minh Trí  12/10/98  KT1620A1   3.14  140  Khá  Kế toán    
 44  B1601318 Phạm Bích Tuyền  20/11/98  KT1620A1  N  3.14  140  Khá  Kế toán    
 45  B1601321 Hà Thị Mỹ Yến  09/04/98  KT1620A1  N  3.30  144  Giỏi  Kế toán    
 46  B1601323 Nguyễn Huỳnh Thúy Anh  11/12/98  KT1620A2  N  3.32  144  Giỏi  Kế toán    
 47  B1601330 Thị Linh Đa  26/07/97  KT1620A2  N  3.22  140  Giỏi  Kế toán    
 48  B1601331 Dương Hồng Đào  21/05/98  KT1620A2  N  2.85  141  Khá  Kế toán    
 49  B1601336 Nguyễn Ngọc Hân  07/04/97  KT1620A2  N  3.10  140  Khá  Kế toán    
 50  B1601337 Huỳnh Thị Hằng  01/01/97  KT1620A2  N  2.63  140  Khá  Kế toán    
 51  B1601338 Nguyễn Nhứt Huynh  25/09/97  KT1620A2   2.87  140  Khá  Kế toán    
 52  B1601342 Bùi Thị Lánh  24/02/98  KT1620A2  N  2.71  141  Khá  Kế toán    
 53  B1601343 Đồ Mỹ Linh  10/11/98  KT1620A2  N  2.97  140  Khá  Kế toán    
 54  B1601345 Võ Thị Kiều Loan  15/10/98  KT1620A2  N  3.66  144  Xuất sắc  Kế toán    
 55  B1601348 Lê Thị Kim Ngân  20/03/98  KT1620A2  N  3.39  147  Giỏi  Kế toán    
 56  B1601354 Phạm Như Ngọc  13/06/97  KT1620A2  N  2.74  140  Khá  Kế toán    
 57  B1601356 Ngô Thảo Nguyên  08/02/97  KT1620A2  N  3.33  140  Giỏi  Kế toán    
 58  B1601358 Vỏ Thanh Nhi  27/07/97  KT1620A2  N  2.63  140  Khá  Kế toán    
 59  B1601360 Đặng Thị Quí Nương  03/06/98  KT1620A2  N  3.45  144  Giỏi  Kế toán    
 60  B1601362 Lê Ngọc Mai Phương  10/08/98  KT1620A2  N  3.41  141  Giỏi  Kế toán    
 61  B1601363 Đinh Nhật Quang  14/10/97  KT1620A2   2.86  140  Khá  Kế toán    
 62  B1601364 Nguyễn Phương Quyên  25/07/98  KT1620A2  N  3.38  147  Giỏi  Kế toán    
 63  B1601372 Trương Thị Ngọc Thu  22/08/98  KT1620A2  N  3.33  141  Giỏi  Kế toán    
 64  B1601373 Trần Thị Cẩm Thúy  07/06/98  KT1620A2  N  3.32  140  Giỏi  Kế toán    
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 65  B1601376 Đào Phước Toàn  06/11/98  KT1620A2   2.70  141  Khá  Kế toán    
 66  B1601377 Đặng Thị Bão Trân  12/11/98  KT1620A2  N  3.08  144  Khá  Kế toán    
 67  B1601380 Trương Mỹ Trinh  17/12/98  KT1620A2  N  3.68  140  Xuất sắc  Kế toán    
 68  B1601385 Nguyễn Thị Như Yến  14/05/97  KT1620A2  N  2.81  140  Khá  Kế toán    
 69  S1700010 Lê Thị Diễm My  16/10/93  KT1720A2  N  3.21  153  Giỏi  Kế toán    
 70  S1700012 Nguyễn Thị Như Ngọc  24/09/87  KT1720A2  N  3.41  149  Giỏi  Kế toán    
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1700030 Diệp Thị Hồng Anh  10/01/96  KT1720L1  N  2.88  141  Khá  Kế toán    
 2  C1700034 Nguyễn Thị Ngọc Hân  28/11/96  KT1720L1  N  3.00  141  Khá  Kế toán    
 3  C1700036 Nguyễn Thị Hạnh  07/09/95  KT1720L1  N  2.63  141  Khá  Kế toán    
 4  C1700038 Ngô Lê Mỹ Nhi Huyền  28/09/96  KT1720L1  N  2.40  144  Trung bình  Kế toán    
 5  C1700046 Trà Thị Diễm Sương  23/10/96  KT1720L1  N  3.17  141  Khá  Kế toán    
 6  C1700048 Đỗ Thị Thu  01/12/93  KT1720L1  N  2.35  140  Trung bình  Kế toán    
 7  C1700049 Hồ Anh Thư  24/04/96  KT1720L1  N  2.40  141  Trung bình  Kế toán    
 8  C1700050 Nguyễn Anh Thư  29/06/92  KT1720L1  N  3.10  141  Khá  Kế toán    

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1302682 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  21/07/95  KT1321A3  N  2.25  127  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 2  B1302727 Võ Công Hậu  15/06/95  KT1321A2   2.49  128  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 3  B1402552 Hoàng Anh  26/08/96  KT1421A2   2.03  144  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 4  B1402571 Võ Thanh Ngọc Hiền  21/07/96  KT1421A2  N  2.37  147  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 5  B1502107 Lê Kim Tuyền  19/10/96  KT1521A1  N  2.55  145  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 6  B1502109 Nguyễn Phương Uyên  28/03/97  KT1521A1  N  2.62  145  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 7  B1502144 Phạm Mỷ Phương  04/10/97  KT1521A2  N  2.66  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 8  B1502155 Nguyễn Hồng Trân  09/03/97  KT1521A2  N  2.27  144  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 9  B1601387 Phạm Thị Mỹ Anh  07/11/98  KT1621A3  N  2.86  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    

 10  B1601391 Nguyễn Chí Công  10/05/98  KT1621A3   2.94  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 11  B1601395 Trần Anh Duy  15/08/98  KT1621A1   3.25  145  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 12  B1601397 Trần Thị Thúy Duyên  22/09/98  KT1621A1  N  3.38  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 13  B1601398 Nguyễn Thị Thùy Dương  19/09/98  KT1621A1  N  3.20  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 14  B1601400 Lý Thị Hương Giang  25/01/96  KT1621A3  N  2.21  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 15  B1601402 Nguyễn Thị Kim Hạnh  19/01/97  KT1621A1  N  3.06  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 16  B1601406 Ông Văn Hiếu  25/02/98  KT1621A1   2.90  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 17  B1601413 Trịnh Quốc Khánh  11/03/98  KT1621A3   2.92  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 18  B1601415 Nguyễn Quốc Kim  19/09/98  KT1621A3   3.03  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 19  B1601421 Bùi Phi Long  26/06/98  KT1621A3   2.57  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
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 20  B1601423 Dương Huỳnh My  02/09/98  KT1621A1  N  2.47  144  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 21  B1601427 Hồ Thị Mỹ Ngân  16/10/98  KT1621A1  N  2.82  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 22  B1601429 Nguyễn Thị Thu Ngân  15/12/98  KT1621A1  N  3.20  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 23  B1601430 Huỳnh Thị Thanh Ngần  24/07/97  KT1621A1  N  3.01  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 24  B1601431 Huỳnh Khánh Ngọc  07/10/98  KT1621A1  N  2.66  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 25  B1601435 Văn Thái Nguyệt  06/05/98  KT1621A1  N  2.55  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 26  B1601436 Nguyễn Thanh Nhân  30/11/98  KT1621A3   3.31  141  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 27  B1601438 Nguyễn Hoàng Yến Nhi  15/07/98  KT1621A1  N  2.87  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 28  B1601442 Dương Hải Phụng  01/02/98  KT1621A1  N  3.47  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 29  B1601444 Hoàng Phương Quyên  15/06/98  KT1621A1  N  3.25  147  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 30  B1601452 Đỗ Khánh Thi  24/01/98  KT1621A1  N  2.28  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 31  B1601455 Lâm Thị Mộng Thu  10/06/97  KT1621A3  N  2.83  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 32  B1601456 Võ Thị Thúy  07/01/98  KT1621A1  N  2.99  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 33  B1601459 Trần Minh Thư  03/04/98  KT1621A3  N  3.62  140  Xuất sắc  Tài chính - Ngân hàng    
 34  B1601461 Nguyễn Thị Kiều Tiên  08/04/98  KT1621A1  N  3.29  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 35  B1601462 Nguyễn Thanh Tín  20/08/98  KT1621A1   3.02  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 36  B1601465 Nguyễn Thị Ngọc Trâm  03/03/98  KT1621A1  N  2.66  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 37  B1601471 Lê Minh Tuấn  01/11/98  KT1621A1   2.69  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 38  B1601476 Nguyễn Phước Vinh  07/12/97  KT1621A1   2.87  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 39  B1601478 Trần Cẩm Xuyên  08/03/98  KT1621A1  N  3.25  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 40  B1601481 Dương Hoài Ân  03/11/98  KT1621A2   2.68  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 41  B1601487 Ngô Thúy Duy  01/01/98  KT1621A3  N  3.37  147  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 42  B1601489 Tạ Thị Mỹ Duyên  25/03/98  KT1621A2  N  2.91  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 43  B1601507 Lê Anh Kiệt  22/09/98  KT1621A2   2.55  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 44  B1601522 Trang Thị Diễm Ngân  03/05/98  KT1621A2  N  2.81  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 45  B1601528 Nguyễn Thị Thanh Nhàn  08/02/98  KT1621A2  N  3.04  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 46  B1601530 Lê Yến Nhi  22/06/98  KT1621A2  N  3.03  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 47  B1601531 Nguyễn Thị Hồng Nhung  15/12/98  KT1621A3  N  3.43  145  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 48  B1601535 Võ Thị Trúc Phương  29/07/98  KT1621A2  N  2.66  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 49  B1601537 Trần Thảo Quyên  15/09/98  KT1621A3  N  2.74  145  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 50  B1601546 Nguyễn Thị Kim Thoa  20/09/98  KT1621A3  N  2.69  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 51  B1601558 Trương Hà Phương Trâm  14/01/98  KT1621A2  N  3.40  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 52  B1601560 Hồ Bảo Trọng  15/04/98  KT1621A3   3.29  147  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 53  B1601563 Phạm Thị Thanh Trúc  01/04/98  KT1621A2  N  2.66  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 54  B1601565 Nguyễn Thị Mộng Tuyền  07/09/98  KT1621A2  N  2.55  150  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
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 55  B1601567 Đinh Thị Cẩm Tươi  09/05/98  KT1621A3  N  3.35  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 56  C1700347 Phạm Thị Thùy Dung  11/06/96  KT1721A1  N  2.19  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 57  C1700348 Nguyễn Quốc Khánh  28/06/95  KT1721A1   2.35  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 58  C1700350 Lê Thị Thủy Tiên  09/10/96  KT1721A1  N  2.52  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 59  C1700351 Võ Thị Bảo Trâm  12/01/96  KT1721A1  N  2.91  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 60  C1700353 Đỗ Xuân Hiếu  26/11/94  KT1721A2   2.27  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 61  C1700354 Ngô Kim Loan  22/06/95  KT1721A2  N  3.04  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1304954 Nguyễn Trần Hải Dương  16/01/95  KT1322A9   2.77  142  Khá  Quản trị kinh doanh    SS
 2  B1500180 Phạm Hữu Khánh  13/10/96  KT1522A1   2.18  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  B1502224 Nguyễn Nhựt Cường  18/12/97  KT1522A1   2.14  148  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 4  B1502240 Đàm Nguyệt Hân  07/09/97  KT1522A1  N  2.45  150  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 5  B1502247 Nguyễn Thành Khang  16/01/97  KT1522A1   2.70  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  B1502268 Lê Thị Hồng Ngọc  28/11/97  KT1522A1  N  2.26  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 7  B1502285 Phan Hồng Phong  05/02/97  KT1522A1   2.61  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  B1502287 Lư Kim Phượng  20/12/97  KT1522A1  N  2.09  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 9  B1502291 Trần Khả Quỳnh  13/07/97  KT1522A1  N  3.06  148  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  B1502358 Trần Minh Đức  20/11/97  KT1522A2   2.56  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 11  B1502362 Dương Công Hậu  13/11/97  KT1522A2   2.80  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  B1502394 Lâm Thành Nhã  22/07/97  KT1522A2   2.07  145  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 13  B1502409 Trần Bảo Quẳng  02/01/96  KT1522A2   2.49  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 14  B1502455 Lê Thị Ngọc Xuyến  24/09/96  KT1522A2  N  2.68  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 15  B1505547 Trần Phạm Thiên Nhi  21/01/97  KT1522A9  N  3.69  140  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    SS
 16  B1601571 Ngô Thị An  18/02/98  KT1622A1  N  3.25  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 17  B1601572 Kha Thị Hồng Anh  15/02/98  KT1622A1  N  3.10  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 18  B1601576 Chiêm Mỹ Dung  10/01/98  KT1622A1  N  3.06  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 19  B1601577 Nguyễn Ngô Lan Duy  09/04/98  KT1622A1  N  3.21  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 20  B1601578 Trần Tường Duy  25/01/98  KT1622A1  N  3.25  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 21  B1601579 Đặng Hoàng Dũ  02/07/98  KT1622A1   2.73  142  Khá  Quản trị kinh doanh    
 22  B1601580 Nguyễn Thị Anh Đào  10/10/98  KT1622A1  N  3.66  140  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 23  B1601581 Nguyễn Hải Đăng  02/02/98  KT1622A1   2.84  143  Khá  Quản trị kinh doanh    
 24  B1601584 Huỳnh Nhật Hào  15/01/98  KT1622A1   2.60  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 25  B1601585 Phan Thị Tuyết Hạnh  20/01/98  KT1622A1  N  3.68  147  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 26  B1601588 Dương Thị Ngọc Hiền  22/12/98  KT1622A1  N  2.92  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 27  B1601592 Nguyễn Thị Ngọc Huyền  07/08/98  KT1622A1  N  3.12  142  Khá  Quản trị kinh doanh    
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 28  B1601595 Trần Văn Hường  20/07/97  KT1622A1   3.26  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 29  B1601607 Bùi Thị Thanh Ngân  25/03/98  KT1622A1  N  2.81  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 30  B1601608 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  03/01/98  KT1622A1  N  2.62  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 31  B1601609 Nguyễn Thị Kim Ngân  30/05/98  KT1622A1  N  2.90  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 32  B1601612 Hồ Chí Nguyện  10/08/96  KT1622A1   3.22  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 33  B1601614 Hồ Thị Thuý Nhi  01/05/98  KT1622A1  N  2.59  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 34  B1601618 Trương Thị Cẩm Nhung  15/04/98  KT1622A1  N  3.93  144  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 35  B1601620 Nguyễn Lý Thảo Quỳnh Như  16/09/98  KT1622A1  N  2.80  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 36  B1601621 Lê Thị Kim Oanh  01/07/98  KT1622A1  N  2.68  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 37  B1601625 Trần Thị Bích Phương  20/06/98  KT1622A1  N  3.00  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 38  B1601627 Neáng Ngọc Sang  01/11/98  KT1622A1  N  2.63  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 39  B1601628 Lê Thị Tâm  14/03/98  KT1622A1  N  3.21  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 40  B1601629 Trần Dương Thanh  05/01/97  KT1622A1  N  3.28  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 41  B1601630 Nguyễn Ngọc Thảo  14/03/98  KT1622A1  N  3.80  144  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 42  B1601631 Phạm Thị Cẩm Thi  01/01/97  KT1622A1  N  2.95  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 43  B1601633 Lê Thị Thanh Thuỷ  20/10/98  KT1622A1  N  3.00  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 44  B1601634 Nguyễn Phụng Thư  29/09/98  KT1622A1  N  3.52  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 45  B1601635 Trần Thị Anh Thư  12/07/98  KT1622A1  N  3.60  140  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 46  B1601636 Trần Thị Minh Thư  03/07/97  KT1622A1  N  3.21  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 47  B1601640 Huỳnh Minh Toàn  14/12/98  KT1622A1   3.38  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 48  B1601641 Trần Thị Ngọc Trang  27/01/98  KT1622A1  N  3.38  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 49  B1601642 Lê Công Trạng  01/01/98  KT1622A1   3.22  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 50  B1601649 Sơn Thị Hồng Xuân  01/01/93  KT1622A1  N  2.26  144  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 51  B1601650 Đặng Như Ý  01/10/98  KT1622A1  N  3.10  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 52  B1601651 Nguyễn Bình An  25/02/98  KT1622A2   3.20  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 53  B1601653 Trần Kim Anh  05/06/98  KT1622A2  N  3.46  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 54  B1601654 Trần Huyền Châu  03/01/98  KT1622A2  N  3.26  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 55  B1601656 Nguyễn Thị Thu Dung  03/07/98  KT1622A2  N  3.25  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 56  B1601660 Võ Thị Ánh Đào  16/11/98  KT1622A2  N  2.90  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 57  B1601661 Nguyễn Phúc Đình  26/05/98  KT1622A2   2.39  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 58  B1601662 Lý Thị Hà  10/03/98  KT1622A2  N  2.65  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 59  B1601665 Nguyễn Thị Khã Hân  12/09/98  KT1622A2  N  3.28  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 60  B1601666 Trần Vĩnh Hậu  04/09/97  KT1622A2   2.70  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 61  B1601668 Lương Phước Hoài  09/01/98  KT1622A2   3.18  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 62  B1601676 Lê Thị Mộng Kha  03/12/98  KT1622A2  N  3.34  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
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 63  B1601678 Nguyễn Thị Trúc Linh  01/02/98  KT1622A2  N  3.54  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 64  B1601679 Võ Thị Thùy Linh  29/07/98  KT1622A2  N  3.39  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 65  B1601680 Lê Thị Chúc Loan  09/02/95  KT1622A2  N  2.75  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 66  B1601682 Lê Thị Huỳnh Mai  19/04/98  KT1622A2  N  3.20  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 67  B1601684 Nguyễn Thúy Mỵ  08/06/98  KT1622A2  N  3.19  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 68  B1601685 Đổ Phương Nam  23/01/97  KT1622A2   3.06  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 69  B1601686 Trần Thị Mỹ Nga  14/04/98  KT1622A2  N  3.35  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 70  B1601687 Huỳnh Thị Tú Ngân  23/09/98  KT1622A2  N  3.29  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 71  B1601688 Nguyễn Thị Ngân  20/06/98  KT1622A2  N  3.45  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 72  B1601690 Nguyễn Thị Ngọc  15/06/98  KT1622A2  N  3.36  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 73  B1601692 Phạm Ánh Nguyệt  03/07/98  KT1622A2  N  3.17  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 74  B1601693 Bành Ngọc Yến Nhi  01/10/98  KT1622A2  N  3.04  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 75  B1601695 Trương Thị Bé Nhi  13/09/98  KT1622A2  N  3.26  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 76  B1601696 Văn Bích Nhơn  20/04/98  KT1622A2   2.99  142  Khá  Quản trị kinh doanh    
 77  B1601697 Nguyễn Thị Hồng Nhung  17/04/98  KT1622A2  N  2.70  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 78  B1601698 Đoàn Ái Như  13/02/98  KT1622A2  N  3.32  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 79  B1601699 Lê Tố Như  19/02/98  KT1622A2  N  3.07  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 80  B1601701 Lê Văn Phát  13/07/98  KT1622A2   3.71  140  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 81  B1601703 Nguyễn Thị Hồng Phúc  26/02/98  KT1622A2  N  3.65  146  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 82  B1601704 La Kim Phụng  10/01/98  KT1622A2  N  2.81  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 83  B1601707 Nguyễn Hồng Sương  06/11/98  KT1622A2  N  3.23  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 84  B1601708 Lê Kiều Thanh Thanh  12/10/97  KT1622A2  N  2.69  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 85  B1601709 Bùi Nguyễn Phương Thảo  19/10/97  KT1622A2  N  2.61  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 86  B1601713 Huỳnh Ngọc Anh Thư  24/08/98  KT1622A2  N  2.98  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 87  B1601715 Trần Nguyễn Anh Thư  24/02/98  KT1622A2   3.26  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 88  B1601716 Võ Thị Anh Thư  21/05/98  KT1622A2  N  3.34  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 89  B1601717 Nguyễn Thị Cẫm Tiên  09/08/97  KT1622A2  N  2.85  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 90  B1601718 Trần Thị Thủy Tiên  01/01/98  KT1622A2  N  3.28  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 91  B1601719 Võ Nhật Tiến  17/11/98  KT1622A2   2.66  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 92  B1601720 Lê Quốc Toàn  20/12/98  KT1622A2   2.84  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 93  B1601722 Phạm Thị Huỳnh Trân  02/09/98  KT1622A2  N  3.33  145  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 94  B1601723 Nguyễn Thị Việt Trinh  06/02/98  KT1622A2  N  2.56  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 95  B1601727 Phan Tiểu Vi  27/09/98  KT1622A2  N  2.76  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 96  B1601728 Đặng Hồng Vy  18/01/98  KT1622A2  N  3.02  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
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 1  C1600160 Huỳnh Minh Điền  09/05/95  KT1622L1   2.58  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  C1600172 Mai Hoài Sương  17/05/91  KT1622L1  N  2.35  142  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 3  C1700287 Nguyễn Hoàng Trâm Anh  09/07/96  KT1722L1  N  2.80  148  Khá  Quản trị kinh doanh    
 4  C1700288 Võ Thị Hồng Búp  21/09/96  KT1722L1  N  2.78  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 5  C1700289 Giang Thị Hồng Cẩm  16/11/94  KT1722L1  N  3.12  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  C1700291 Lê Thị Hồng Đào  18/03/96  KT1722L1  N  2.43  143  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 7  C1700292 Dương Quang Đạt  21/06/95  KT1722L1   2.76  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  C1700293 Dương Châu Đoan  04/03/96  KT1722L1  N  2.88  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  C1700295 Đoàn Ngọc Hân  09/10/96  KT1722L1  N  2.51  140  Khá  Quản trị kinh doanh    

 10  C1700299 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa  18/08/96  KT1722L1  N  2.97  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 11  C1700306 Nguyễn Hiệp Minh Nghi  10/12/95  KT1722L1  N  2.88  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  C1700308 Lê Thanh Nhi  01/11/96  KT1722L1  N  3.07  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 13  C1700309 Lê Phạm Ngọc Nhiều  02/03/96  KT1722L1  N  2.63  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  C1700313 Dương Minh Thư  09/06/96  KT1722L1  N  2.86  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 15  C1700314 Nguyễn Lê Anh Thư  29/05/96  KT1722L1  N  2.68  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 16  C1700319 Nguyễn Thị Tường Vi  16/02/96  KT1722L1  N  2.86  142  Khá  Quản trị kinh doanh    
 17  C1700320 Khưu Nguyễn Quang Vinh  02/01/96  KT1722L1   2.20  141  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403022 Đặng Thị Trúc Mai  12/09/95  KT1423A1  N  2.15  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 2  B1411941  Bùi Huy Phụng  01/03/96  KT1423A4   2.88  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1502463 Nguyễn Cam Gia Bảo  27/12/97  KT1523A1   2.34  144  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 4  B1502521 Lê Thị Oanh  04/02/97  KT1523A1  N  3.38  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1502567 Thạch Sơn Săm Bách  01/01/97  KT1523A2   2.56  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 6  B1502568 Trần Thiên Bảo  13/11/97  KT1523A2   2.77  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 7  B1502636 Trần Minh Thế  30/11/93  KT1523A2   2.59  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 8  B1601818 Phạm Quế Anh  11/03/98  KT1623A1  N  3.12  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 9  B1601829 Nguyễn Thị Ánh Hậu  07/02/98  KT1623A1  N  3.06  142  Khá  Kinh tế nông nghiệp    

 10  B1601830 Nguyễn Thị Thuý Hằng  21/05/97  KT1623A1  N  3.05  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 11  B1601832 Cao Kim Hoa  19/09/97  KT1623A1  N  2.97  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 12  B1601834 Nguyễn Trần Bích Huyền  07/01/98  KT1623A1  N  2.90  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 13  B1601835 Huỳnh Hương  14/10/98  KT1623A1  N  3.57  144  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 14  B1601836 Phan Thị Bích Khánh  06/02/98  KT1623A1  N  2.70  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 15  B1601840 Nguyễn Hồ Thụy Lam  02/05/98  KT1623A1  N  3.29  144  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 16  B1601841 Võ Phương Linh  27/07/98  KT1623A1  N  3.13  147  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 17  B1601843 Lê Thị Minh Mẫn  23/12/98  KT1623A1  N  3.42  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 18  B1601847 Phạm Kim Ngân  07/09/97  KT1623A1  N  3.66  144  Xuất sắc  Kinh tế nông nghiệp    
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 19  B1601858 Huỳnh Thị Thanh Sang  10/05/98  KT1623A1  N  3.25  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 20  B1601859 Lê Thị Phương Thanh  11/04/98  KT1623A1  N  3.61  144  Xuất sắc  Kinh tế nông nghiệp    
 21  B1601863 Cao Thị Cẩm Thi  30/04/98  KT1623A1  N  3.54  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 22  B1601871 Phan Võ Ngọc Trân  08/12/98  KT1623A1  N  2.87  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 23  B1601880 Huỳnh Thị Hột Xoàn  24/09/98  KT1623A1  N  2.93  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 24  B1601882 Nguyễn Thị Thu An  02/06/97  KT1623A2  N  3.04  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 25  B1601883 Thạch Thị Ngọc Ánh  08/11/98  KT1623A2  N  2.74  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 26  B1601885 Phan Triệu Thành Công  04/04/97  KT1623A2   2.88  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 27  B1601886 Trần Hoàng Duy  27/06/98  KT1623A2   2.59  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 28  B1601888 Mai Thùy Dương  11/08/98  KT1623A2  N  2.72  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 29  B1601893 Phạm Thị Ngọc Hân  15/09/98  KT1623A2  N  3.78  140  Xuất sắc  Kinh tế nông nghiệp    
 30  B1601896 Bùi Thị Diệu Hiền  02/11/98  KT1623A2  N  2.75  147  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 31  B1601898 Đinh Diễm Huyền  25/04/97  KT1623A2  N  2.94  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 32  B1601899 Nguyễn Thị Mộng Huỳnh  23/12/98  KT1623A2  N  2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 33  B1601904 Nguyễn Thị Triều Lam  23/03/97  KT1623A2  N  3.29  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 34  B1601909 Dương Thị Trà My  14/09/98  KT1623A2  N  2.63  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 35  B1601910 Quách Ngọc Mỹ  21/10/98  KT1623A2  N  2.84  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 36  B1601913 Lâm Thái Ngọc  24/10/98  KT1623A2   2.60  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 37  B1601914 Trần Thị Mỹ Ngọc  16/12/98  KT1623A2  N  2.91  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 38  B1601915 Dương Thị Nhã  09/07/98  KT1623A2  N  2.79  142  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 39  B1601916 Huỳnh Văn Nhân  23/06/98  KT1623A2   2.70  143  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 40  B1601918 Trịnh Thị Thảo Nhi  15/12/98  KT1623A2  N  2.97  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 41  B1601919 Nguyễn Lê Yến Như  16/06/98  KT1623A2  N  3.22  144  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 42  B1601924 Trương Thị Băng Thanh  10/10/98  KT1623A2  N  3.25  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 43  B1601925 Võ Thị Thảng  01/01/97  KT1623A2  N  2.94  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 44  B1601930 Nguyễn Thanh Thúy  22/03/98  KT1623A2  N  3.15  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 45  B1601934 Đoàn Thị Thùy Trang  19/09/98  KT1623A2  N  3.07  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 46  B1601939 Lê Thị Thanh Trúc  09/09/98  KT1623A2  N  3.29  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 47  B1601942 Huỳnh Hoài Văn  26/08/98  KT1623A2   3.36  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1402153 Lê Gia Bảo  14/10/96  KT1445A1   2.85  143  Khá  Marketing    
 2  B1500167 Trịnh Thị Thảo Uyên  16/06/96  KT1545A1  N  2.79  141  Khá  Marketing    
 3  B1503731 Bùi Thanh Bình  27/05/97  KT1545A1   2.34  149  Trung bình  Marketing    
 4  B1503757 Hồ Duy Khanh  02/09/97  KT1545A1   3.08  142  Khá  Marketing    
 5  B1503785 Trần Thị Ngọc Nhi  29/03/97  KT1545A1  N  2.65  147  Khá  Marketing    
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 6  B1503787 Nguyễn Thị Hồng Nhung  20/07/97  KT1545A1  N  2.77  146  Khá  Marketing    
 7  B1503800 Trần Bé Sáu  08/11/96  KT1545A1  N  2.64  142  Khá  Marketing    
 8  B1603049 Nguyễn Thanh Diện  08/08/98  KT1645A1   3.24  145  Giỏi  Marketing    
 9  B1603051 Phan Tấn Đạt  01/07/98  KT1645A1   2.84  140  Khá  Marketing    

 10  B1603052 Nguyễn Thị Bé Em  13/06/98  KT1645A1  N  3.31  142  Giỏi  Marketing    
 11  B1603053 Nguyễn Thị Huỳnh Giao  15/05/98  KT1645A1  N  3.34  140  Giỏi  Marketing    
 12  B1603054 Đỗ Thị Mỹ Hân  27/10/98  KT1645A1  N  3.31  145  Giỏi  Marketing    
 13  B1603056 Bành Minh Huy  22/10/98  KT1645A1   2.55  147  Khá  Marketing    
 14  B1603057 Đái Lê Đông Hưng  22/10/97  KT1645A1   2.45  147  Trung bình  Marketing    
 15  B1603058 Ngô Thị Thu Hường  07/09/98  KT1645A1  N  3.02  142  Khá  Marketing    
 16  B1603061 Trà Lê Nhựt Lam  19/07/98  KT1645A1  N  2.97  144  Khá  Marketing    
 17  B1603062 Nguyễn Thị Thúy Linh  02/03/98  KT1645A1  N  3.34  143  Giỏi  Marketing    
 18  B1603063 Phạm Thị Thuỳ Linh  06/05/98  KT1645A1  N  2.76  141  Khá  Marketing    
 19  B1603065 Nguyễn Trúc Ly  09/11/98  KT1645A1  N  2.81  146  Khá  Marketing    
 20  B1603068 Nguyễn Diểm My  01/01/98  KT1645A1  N  3.09  150  Khá  Marketing    
 21  B1603069 Hồ Thiên Nga  24/12/98  KT1645A1  N  2.92  141  Khá  Marketing    
 22  B1603070 Nguyễn Châu Thiên Ngân  04/08/98  KT1645A1  N  2.95  148  Khá  Marketing    
 23  B1603071 Lý Thị Bé Ngoan  06/06/98  KT1645A1  N  3.10  141  Khá  Marketing    
 24  B1603074 Liêu Thị Ngọc Nhi  03/05/98  KT1645A1  N  3.04  140  Khá  Marketing    
 25  B1603084 Huỳnh Đông Thái  02/07/98  KT1645A1   2.42  140  Trung bình  Marketing    
 26  B1603085 Nguyễn Phương Thảo  31/05/98  KT1645A1  N  2.86  144  Khá  Marketing    
 27  B1603087 Trần Lê Cẩm Thy  16/10/98  KT1645A1  N  2.65  144  Khá  Marketing    
 28  B1603090 Nguyễn Thị Diểm Trang  29/03/98  KT1645A1  N  3.30  140  Giỏi  Marketing    
 29  B1603091 Phạm Thị Thu Trang  09/12/98  KT1645A1  N  3.02  144  Khá  Marketing    
 30  B1603097 Nguyễn Thảo Uyên  20/09/98  KT1645A1  N  3.41  145  Giỏi  Marketing    
 31  B1603098 Nguyễn Thị Kim Vàng  20/01/98  KT1645A1  N  2.53  144  Khá  Marketing    
 32  B1603100 Dương Thúy Vy  12/03/98  KT1645A1  N  2.86  140  Khá  Marketing    
 33  B1603102 Phan Thị Hải Yến  31/08/98  KT1645A1  N  2.98  141  Khá  Marketing    
 34  B1603107 Huỳnh Thị Bảo Chúc  15/01/98  KT1645A2  N  2.65  144  Khá  Marketing    
 35  B1603110  Trần Nguyễn Hải Đăng  27/04/98  KT1645A2   2.55  144  Khá  Marketing    
 36  B1603111  Phạm Hồng Gấm  24/10/98  KT1645A2  N  3.06  144  Khá  Marketing    
 37  B1603112  Nguyễn Thị Ngân Hà  28/02/98  KT1645A2  N  3.05  140  Khá  Marketing    
 38  B1603121 Nguyễn Thanh Yến Linh  02/08/98  KT1645A2  N  3.24  140  Giỏi  Marketing    
 39  B1603125 Lê Thị Diễm Mi  29/07/98  KT1645A2  N  2.91  148  Khá  Marketing    
 40  B1603126 Nguyễn Thị Minh  03/08/98  KT1645A2  N  3.34  141  Giỏi  Marketing    
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 41  B1603135 Nguyễn Thị Huỳnh Như  06/05/98  KT1645A2  N  3.02  146  Khá  Marketing    
 42  B1603139 Trần Thị Bé Phượng  25/03/98  KT1645A2  N  3.14  142  Khá  Marketing    
 43  B1603140 Phạm Thị Kim Quyên  03/02/98  KT1645A2  N  2.94  144  Khá  Marketing    
 44  B1603144 Trần Phương Thảo  24/05/98  KT1645A2  N  2.95  140  Khá  Marketing    
 45  B1603146 Lý Thị Kiều Tiên  15/05/97  KT1645A2  N  2.63  140  Khá  Marketing    
 46  B1603147 Nguyễn Thị Thúy Tiên  14/01/98  KT1645A2  N  2.82  144  Khá  Marketing    
 47  B1603149 Nguyễn Thị Ngọc Trang  25/10/98  KT1645A2  N  2.92  141  Khá  Marketing    
 48  B1603150 Trần Thị Thùy Trang  27/11/98  KT1645A2  N  2.90  142  Khá  Marketing    
 49  B1603152 Mạc Thanh Trúc  27/03/97  KT1645A2  N  2.50  140  Khá  Marketing    
 50  B1603158 Du Võ Tường Vy  31/03/98  KT1645A2  N  3.03  147  Khá  Marketing    
 51  C1700170 Phan Thị Ngọc Huyền  09/11/95  KT1745A1  N  2.69  142  Khá  Marketing    
 52  C1700171 Nguyễn Kim Bích Ngân  07/05/96  KT1745A1  N  2.68  153  Khá  Marketing    
 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412251 Nguyễn Âu Trí Minh  22/03/96  KT1490A2   2.45  142  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 2  B1505478 Nguyễn Bùi Tuyết Cầm  23/03/97  KT1590A1  N  2.70  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 3  B1505539 Nguyễn Diểm My  15/04/97  KT1590A2  N  2.59  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 4  B1505541 Nguyễn Duy Ngân  25/04/97  KT1590A2  N  2.58  156  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 5  B1605010 Hồ Trần Ngọc Hân  02/10/98  KT1690A1  N  2.81  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 6  B1605013 Đỗ Đăng Khoa  09/06/98  KT1690A1  N  3.08  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 7  B1605016 Trịnh Diễm My  15/05/97  KT1690A1  N  2.97  147  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 8  B1605021 Trần Thị Mỹ Nhân  01/08/98  KT1690A1  N  2.73  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 9  B1605025 Đặng Thị Thanh Thanh  30/01/98  KT1690A1  N  3.44  140  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 10  B1605027 Nguyễn Phương Thảo  18/11/98  KT1690A1  N  2.94  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 11  B1605039 Trương Hương Giang  05/05/98  KT1690A1  N  3.20  144  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 12  B1605051 Dương Nguyễn Thiện Nhi  27/03/98  KT1690A1  N  2.65  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506850 Từ Thái Hưng  18/02/97  KT15V5A1   2.55  149  Khá  Kiểm toán    
 2  B1506853 Trương Ái Lê  31/07/97  KT15V5A1  N  2.16  145  Trung bình  Kiểm toán    
 3  B1506880 Lê Thị Minh Tuyền  18/12/97  KT15V5A1  N  2.63  147  Khá  Kiểm toán    
 4  B1506920 Văn Thị Ngọc Trân  01/11/97  KT15V5A2  N  2.55  146  Khá  Kiểm toán    
 5  B1506925 Phan Thanh Tuyền  15/06/97  KT15V5A2  N  2.52  144  Khá  Kiểm toán    
 6  B1606559 Phạm Thị Cẩm Tiên  19/11/98  KT16V5A1  N  2.69  143  Khá  Kiểm toán    
 7  B1606572 Huỳnh Ngọc Diểm  05/04/96  KT16V5A1  N  2.81  142  Khá  Kiểm toán    
 8  B1606586 Trần Nguyễn Hồng My  07/08/98  KT16V5A1  N  2.67  145  Khá  Kiểm toán    
 9  B1606605 Võ Anh Thư  24/11/98  KT16V5A1  N  3.29  140  Giỏi  Kiểm toán    
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 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1401741 Phạm Hoàng Việt Bảo  15/01/95  KT14W1A1   2.11  141  Trung bình  Kinh tế    
 2  B1401742 Trần Tấn Bửu  07/04/96  KT14W1A1   2.05  145  Trung bình  Kinh tế    
 3  B1401743 Thạch Danh  01/01/95  KT14W1A1   2.05  146  Trung bình  Kinh tế    
 4  B1401849 Lý Thị Mộng Thơ  19/01/95  KT14W1A2  N  2.12  141  Trung bình  Kinh tế    
 5  B1500150 Châu Kim Lài  25/05/96  KT15W1A1  N  2.43  141  Trung bình  Kinh tế    
 6  B1500151 Nguyễn Bùi Yến Nhi  06/02/96  KT15W1A2  N  2.04  143  Trung bình  Kinh tế    
 7  B1500152 Nguyễn Minh Nhựt  09/10/96  KT15W1A1   2.50  144  Khá  Kinh tế    
 8  B1507567 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  24/12/97  KT15W1A1  N  2.41  148  Trung bình  Kinh tế    
 9  B1507595 Nguyễn Hoàng Phong  19/06/97  KT15W1A1   2.54  145  Khá  Kinh tế    

 10  B1507610 Phạm Thúy Vân  27/09/97  KT15W1A1  N  2.49  148  Trung bình  Kinh tế    
 11  B1507613 Lê Thị Bảo Yên  02/02/97  KT15W1A1  N  2.48  141  Trung bình  Kinh tế    
 12  B1507648 Thạch Thị Sô Phi  07/12/97  KT15W1A2  N  2.23  144  Trung bình  Kinh tế    
 13  B1607328 Trần Thái Bảo  09/07/98  KT16W1A1   2.82  141  Khá  Kinh tế    
 14  B1607330 Phạm Thị Bảo Châu  26/04/96  KT16W1A1  N  2.76  145  Khá  Kinh tế    
 15  B1607331 Lê Nhật Duy  26/09/98  KT16W1A1   3.04  141  Khá  Kinh tế    
 16  B1607334 Tô Hữu Đăng  25/10/98  KT16W1A1   3.38  145  Giỏi  Kinh tế    
 17  B1607337 Tô Ngọc Hân  21/01/98  KT16W1A1  N  2.62  141  Khá  Kinh tế    
 18  B1607340 Trịnh Thị Xuân Hoa  03/01/98  KT16W1A1  N  2.95  146  Khá  Kinh tế    
 19  B1607341 Lê Long Hồ  13/04/98  KT16W1A1   3.37  148  Giỏi  Kinh tế    
 20  B1607345 Nguyễn Thị Cẩm Khuyên  25/03/97  KT16W1A1  N  2.79  141  Khá  Kinh tế    
 21  B1607347 Lê Thanh Lam  31/07/98  KT16W1A1  N  2.89  148  Khá  Kinh tế    
 22  B1607355 Phan Kim Ly  22/09/98  KT16W1A1  N  2.92  142  Khá  Kinh tế    
 23  B1607357 Từ Minh Lý  06/01/98  KT16W1A1   3.08  149  Khá  Kinh tế    
 24  B1607361 Đinh Thị Bảo Ngân  27/01/98  KT16W1A1  N  3.19  141  Khá  Kinh tế    
 25  B1607365 Huỳnh Thảo Ngọc  06/11/98  KT16W1A1  N  2.65  141  Khá  Kinh tế    
 26  B1607367 Nguyễn Hồng Ngọc  12/03/98  KT16W1A1  N  3.04  148  Khá  Kinh tế    
 27  B1607368 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc  06/12/98  KT16W1A1  N  3.23  145  Giỏi  Kinh tế    
 28  B1607371 Nguyễn Phúc Nguyên  09/06/97  KT16W1A1   3.11  145  Khá  Kinh tế    
 29  B1607373 Nguyễn Chí Nguyện  14/03/98  KT16W1A1   3.41  146  Giỏi  Kinh tế    
 30  B1607374 Phan Chí Nguyện  10/11/98  KT16W1A1   3.70  146  Xuất sắc  Kinh tế    
 31  B1607375 Khổng Thị Tuyết Nhanh  18/06/98  KT16W1A1  N  3.01  141  Khá  Kinh tế    
 32  B1607376 Lê Ái Nhân  02/09/98  KT16W1A1  N  2.79  141  Khá  Kinh tế    
 33  B1607377 Lâm Huỳnh Yến Nhi  27/02/98  KT16W1A1  N  2.97  145  Khá  Kinh tế    
 34  B1607380 Trương Thị Yến Nhi  06/07/98  KT16W1A1  N  2.96  142  Khá  Kinh tế    
 35  B1607382 Trần Phi Nhơn  10/07/98  KT16W1A1   3.04  141  Khá  Kinh tế    
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 36  B1607384 Đặng Chí Ni  14/12/98  KT16W1A1  N  2.54  148  Khá  Kinh tế    
 37  B1607387 Bùi Minh Quang  07/09/98  KT16W1A1   2.75  148  Khá  Kinh tế    
 38  B1607391 Nguyễn Thị Thúy Quyên  08/06/97  KT16W1A1  N  2.62  142  Khá  Kinh tế    
 39  B1607392 Lê Nguyễn Như Quỳnh  07/09/98  KT16W1A1  N  2.90  149  Khá  Kinh tế    
 40  B1607395 Đặng Phương Thanh  27/09/98  KT16W1A1  N  2.96  145  Khá  Kinh tế    
 41  B1607396 Nguyễn Thị Kim Thanh  07/12/98  KT16W1A1  N  2.79  147  Khá  Kinh tế    
 42  B1607397 Hồ Chí Thảo  10/06/98  KT16W1A1   3.46  145  Giỏi  Kinh tế    
 43  B1607398 Nguyễn Thanh Minh Thật  01/05/97  KT16W1A1  N  2.50  145  Khá  Kinh tế    
 44  B1607401 Nguyễn Minh Thiện  26/12/97  KT16W1A1   2.74  141  Khá  Kinh tế    
 45  B1607411  Từ Thị Nhã Trân  19/08/98  KT16W1A1  N  2.59  141  Khá  Kinh tế    
 46  B1607413 Nguyễn Hoàng Minh Trí  17/05/98  KT16W1A1   3.18  141  Khá  Kinh tế    
 47  B1607415 Võ Quang Tường  03/02/98  KT16W1A1   3.21  148  Giỏi  Kinh tế    
 48  B1607416 Nguyễn Thị Thái Uyên  29/05/98  KT16W1A1  N  2.38  141  Trung bình  Kinh tế    
 49  B1607419 Danh Thị Hải Yến  26/09/98  KT16W1A1  N  2.81  149  Khá  Kinh tế    
 50  B1607420 Đào Nguyễn Như Ý  02/10/98  KT16W1A1  N  2.66  148  Khá  Kinh tế    
 51  B1607421 Trần Thị Như Ý  26/01/97  KT16W1A1  N  3.04  145  Khá  Kinh tế    
 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1507673 Phan Ngọc Kỳ Duyên  28/10/97  KT15W2A1  N  2.45  156  Trung bình  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 2  B1507687 Lê Thị Diễm My  07/11/96  KT15W2A1  N  2.78  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 3  B1507734 Dương Trường Duy  11/06/97  KT15W2A2   2.64  148  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 4  B1507771 Trần Thế Tâm  20/09/97  KT15W2A2   2.66  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 5  B1507777 Trần Sỷ Toàn  11/12/97  KT15W2A2   2.82  143  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 6  B1507789 Ngô Mỹ Xuyên  02/02/97  KT15W2A2  N  2.84  152  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 7  B1607430 Huỳnh Nguyễn Anh Duy  13/02/98  KT16W2A1   3.47  150  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 8  B1607436 Trần Thị Ngọc Hà  17/06/98  KT16W2A1  N  2.81  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 9  B1607440 Trần Thị Bích Huệ  29/04/98  KT16W2A1  N  3.01  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 10  B1607442 Lý Thuỳ Hương  02/05/98  KT16W2A1  N  3.45  144  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 11  B1607443 Huỳnh Thị Khía  23/08/96  KT16W2A1  N  3.07  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 12  B1607444 Mai Xuân Kiên  21/01/98  KT16W2A1   3.13  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 13  B1607450 Nguyễn Thanh Vũ Minh  19/07/98  KT16W2A1   2.96  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 14  B1607457 Trần Thị Tú Nguyên  12/02/98  KT16W2A1  N  3.47  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 15  B1607459 Lê Thị Nho  10/02/98  KT16W2A1  N  3.00  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 16  B1607464 Nguyễn Thị Hồng Phúc  02/03/98  KT16W2A1  N  3.10  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 17  B1607468 Đỗ Kim Quý  15/06/98  KT16W2A1  N  2.88  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 18  B1607469 Trần Ngọc Trúc Quỳnh  19/08/98  KT16W2A1  N  2.73  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
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 19  B1607474 Nguyễn Thị Thắm  30/04/97  KT16W2A1  N  2.84  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 20  B1607480 Lưu Thị Ngọc Trân  09/08/98  KT16W2A1  N  2.82  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 21  B1607481 Lý Bảo Triệu  05/04/98  KT16W2A1   3.29  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 22  B1607483 Nguyễn Thị Bích Tuyền  11/09/98  KT16W2A1  N  3.09  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 23  B1607490 Nguyễn Thị Minh Anh  27/11/98  KT16W2A2  N  3.02  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 24  B1607501 Lê Thu Giang  10/11/97  KT16W2A2  N  3.09  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 25  B1607502 Thái Thị Ngọc Hà  11/08/98  KT16W2A2  N  3.06  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 26  B1607504 Lê Nhật Hào  01/07/98  KT16W2A2   2.96  143  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 27  B1607508 Lê Thị Huỳnh Hương  30/03/98  KT16W2A2  N  3.20  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 28  B1607509 Phạm Xuân Hương  10/10/98  KT16W2A2  N  2.93  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 29  B1607510 Nguyễn Minh Khoái  01/01/97  KT16W2A2   2.66  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 30  B1607511  Trần Gia Kì  22/07/98  KT16W2A2   3.04  142  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 31  B1607513 Cao Thị Loan  09/11/98  KT16W2A2  N  3.23  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 32  B1607520 Trần Mẫn Nghi  21/08/98  KT16W2A2  N  3.05  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 33  B1607521 Hà Thị Yến Ngọc  19/03/98  KT16W2A2  N  2.92  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 34  B1607523 Lê Thị Trúc Nguyên  25/02/98  KT16W2A2  N  2.88  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 35  B1607524 Trần Trung Nguyên  20/12/98  KT16W2A2   3.73  140  Xuất sắc  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 36  B1607528 Đoàn Huỳnh Như  28/06/98  KT16W2A2  N  3.13  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 37  B1607530 Hà Mạnh Phúc  26/07/98  KT16W2A2   3.02  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 38  B1607531 Huỳnh Kim Phụng  10/09/98  KT16W2A2  N  3.39  147  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 39  B1607542 Ngô Kim Thi  18/06/96  KT16W2A2  N  3.26  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 40  B1607546 Danh Tình  08/04/98  KT16W2A2   3.21  141  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 41  B1607547 Nguyễn Ngọc Trân  14/01/98  KT16W2A2  N  3.22  147  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 42  B1607550 Nguyễn Thị Lan Tường  10/01/98  KT16W2A2  N  2.96  148  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 43  B1607551 Phan Hồng Vân  09/09/97  KT16W2A2  N  2.85  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1202213 Nguyễn Trung Tính  20/11/94  KT12W3A2   2.51  128  Khá  Kinh doanh thương mại    
 2  B1202226 Nguyễn Thị Thủy Tuyên  12/08/93  KT12W3A2  N  2.82  121  Khá  Kinh doanh thương mại    
 3  B1402391 Trần Khắc Quý  04/02/93  KT14W3A1   2.65  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 4  B1507839 Huỳnh Kenny  21/10/97  KT15W3A2   2.80  149  Khá  Kinh doanh thương mại    
 5  B1607555 Đặng Nguyễn Huỳnh Anh  03/01/98  KT16W3A1  N  3.12  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 6  B1607557 Lê Thị Loan Anh  18/06/98  KT16W3A1  N  2.74  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 7  B1607559 Trương Nguyệt Anh  12/04/98  KT16W3A1  N  2.65  148  Khá  Kinh doanh thương mại    
 8  B1607560 Trần Trân Châu  01/11/98  KT16W3A1  N  2.56  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
 9  B1607561 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  11/03/98  KT16W3A1  N  3.60  144  Xuất sắc  Kinh doanh thương mại    
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 10  B1607569 Lư Thiên Lộc  06/05/98  KT16W3A1   2.78  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 11  B1607574 Lê Thị Thùy Như  28/06/98  KT16W3A1  N  3.59  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 12  B1607576 Võ Nguyễn Cúc Phương  10/01/98  KT16W3A1  N  3.32  141  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 13  B1607582 Nguyễn Lâm Minh Thư  23/06/98  KT16W3A1  N  2.70  141  Khá  Kinh doanh thương mại    
 14  B1607585 Huỳnh Thị Thùy Trang  20/03/98  KT16W3A1  N  3.38  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 15  B1607588 Kim Thị Ngọc Trăm  03/01/98  KT16W3A1  N  2.68  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 16  B1607589 Lê Khải Trí  07/10/98  KT16W3A1   3.53  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 17  B1607592 Nguyễn Thị Hồng Vân  10/09/98  KT16W3A1  N  2.75  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 18  B1607607 Nguyễn Thị Kiều  19/08/98  KT16W3A3  N  3.22  150  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 19  B1607608 Huỳnh Yến Linh  19/08/97  KT16W3A3  N  3.30  141  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 20  B1607610 Nguyễn Thị Minh Ngọc  17/08/97  KT16W3A3  N  2.54  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 21  B1607612 Lê Chí Nhân  05/02/98  KT16W3A2   2.86  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 22  B1607613 Nguyễn Thị Lan Nhi  09/06/98  KT16W3A2  N  3.23  143  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 23  B1607614 Phan Trang Hoàng Phúc  19/01/98  KT16W3A2   2.80  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 24  B1607620 Lê Thanh Thiệu  27/11/98  KT16W3A3   3.53  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 25  B1607623 Nguyễn Thị Ngọc Tiền  10/07/97  KT16W3A3  N  3.44  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 26  B1607625 Nguyễn Thị Kiều Trang  20/05/98  KT16W3A3  N  2.73  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 27  B1607628 Nguyễn Kiều Trinh  11/06/98  KT16W3A3  N  2.74  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 28  B1607630 Đỗ Kim Tuyền  15/09/98  KT16W3A3  N  3.05  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 29  B1610784 Nguyễn Thị Ngọc Hân  23/06/98  KT16W3A1  N  2.83  141  Khá  Kinh doanh thương mại    
 30  B1610790 Huỳnh Gia Linh  26/07/98  KT16W3A3  N  3.19  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 31  B1610797 Đặng Trương Yến Nhi  31/05/98  KT16W3A1  N  2.84  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
 32  B1610801 Ngô Hà Phương  27/10/98  KT16W3A1  N  3.00  147  Khá  Kinh doanh thương mại    
 33  B1610818 Dương Lý Trang  07/09/98  KT16W3A1  N  2.84  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 34  B1610824 Phạm Cát Tường  28/03/98  KT16W3A1  N  2.69  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 35  B1610825 Nguyễn Thị Thúy Vi  17/11/98  KT16W3A3  N  2.94  141  Khá  Kinh doanh thương mại    
 36  B1610827 Nguyễn Thị Thúy Vy  18/06/98  KT16W3A3  N  2.74  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 37  B1610835 Lê Thị Thùy Dương  01/01/98  KT16W3A2  N  3.04  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 38  B1610852 Hồ Thị Yến Nhi  22/08/98  KT16W3A2  N  2.92  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 39  B1610876 Võ Thị Kim Trúc  12/05/98  KT16W3A2  N  2.56  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 40  B1610880 Phạm Thị Thảo Vi  24/01/98  KT16W3A2  N  3.43  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 41  B1611151  Trần Kim Ngân  15/01/98  KT16W3A3  N  2.48  140  Trung bình  Kinh doanh thương mại    
 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1202788 Thái Thị Mỹ Huyền  09/10/94  KT12W4A9  N  3.22  143  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    SS

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
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 2  B1301258 Trần Thị Tuyết Mai  02/01/95  KT13W4A9  N  2.74  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 3  B1310078 Nguyễn Hồng Thiên Ân  25/10/95  KT13W4A9  N  3.13  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 4  B1402185 Nguyễn Trần Phương Ngân  27/05/96  KT14W4A9  N  3.42  155  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    SS
 5  B1409446 Huỳnh Nguyễn Mạnh Trường  15/11/96  KT14W4A9   3.37  142  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    SS
 6  B1409737 Võ Hà Phương Duyên  05/02/96  KT14W4A9  N  3.52  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    SS
 7  B1412186 Nguyễn Thị Ngọc Phương  06/11/96  KT14W4A9  N  3.23  162  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    SS
 8  B1505532 Trần Nguyễn Minh Huyền  18/06/97  KT15W4A9  N  2.82  150  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 9  B1505550 Nguyễn Thị Việt Phương  12/02/92  KT15W4A9  N  3.45  150  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    SS

 10  B1507882 Dương Thị Bích Hạnh  16/03/97  KT15W4A1  N  3.12  150  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 11  B1607635 Huỳnh Kim Anh  19/03/98  KT16W4A1  N  2.59  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 12  B1607636 Nguyễn Thị Diệu Anh  19/12/98  KT16W4A1  N  3.47  147  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 13  B1607643 Nguyễn Thị Duyên  13/12/98  KT16W4A1  N  2.60  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 14  B1607647 Thạch Đến  15/03/97  KT16W4A1   2.65  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 15  B1607662 Nguyễn Tuyết Lan  10/12/98  KT16W4A1  N  3.03  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 16  B1607671 Dương Văn Nghĩa  27/09/98  KT16W4A1   3.48  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 17  B1607674 Bùi Thị Ngọc Nhi  03/11/97  KT16W4A1  N  2.60  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 18  B1607681 Vũ Vĩnh Phúc  11/05/98  KT16W4A1   3.38  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 19  B1607683 Lê Thị Bích Phượng  06/04/98  KT16W4A1  N  2.61  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 20  B1607706 Trương Hoa Tri Uyên  05/05/98  KT16W4A1  N  3.27  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 21  B1607716 Lý Thoại Băng  15/10/97  KT16W4A3  N  3.38  145  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 22  B1607719 Đoàn Trương Yến Diễm  04/06/98  KT16W4A2  N  2.96  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 23  B1607723 Võ Thị Bé Đào  23/12/98  KT16W4A2  N  2.69  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 24  B1607727 Nguyễn Ngọc Giào  11/06/97  KT16W4A3   2.45  140  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 25  B1607731 Nguyễn Hồng Hân  03/12/98  KT16W4A2  N  3.25  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 26  B1607733 Bùi Thị Kim Hồng  02/06/98  KT16W4A2  N  3.20  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 27  B1607745 Nguyễn Thị Thu Nga  17/06/98  KT16W4A3  N  2.68  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 28  B1607750 Nguyễn Minh Ngọc  28/10/98  KT16W4A2  N  3.44  149  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 29  B1607753 Trần Phương Nhi  19/08/98  KT16W4A2  N  3.62  140  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 30  B1607764 Lê Thị Ngọc Tâm  27/04/98  KT16W4A3  N  3.02  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 31  B1607765 Lý Băng Thanh  11/08/97  KT16W4A2  N  3.25  166  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 32  B1607773 Lê Thị Anh Thư  13/05/98  KT16W4A2  N  3.23  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 33  B1607777 Nguyễn Phương Toàn  06/11/97  KT16W4A3   3.17  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 34  B1607786 Đặng Nguyễn Tường Vy  22/08/98  KT16W4A3  N  3.11  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 35  B1607788 Trần Lê Hồng Xuân  28/04/98  KT16W4A2  N  2.47  145  Trung bình  Kinh doanh quốc tế    
 36  B1610907 Lê Thị Kiều Oanh  10/02/98  KT16W4A3  N  2.96  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 37  B1610912 Bùi Kim Thảo  10/03/98  KT16W4A3  N  2.90  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
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 38  B1610915 Huỳnh Nhựt Thuy  19/08/98  KT16W4A3  N  2.63  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 39  B1610916 Đỗ Thị Mỹ Tiên  13/11/98  KT16W4A3  N  2.90  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 40  B1610919 Dương Huyền Trân  08/06/98  KT16W4A3  N  3.21  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 41  B1610922 Nguyễn Ngọc Tuyền  30/07/98  KT16W4A3  N  2.60  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 42  B1610926 Huỳnh Vân Anh  12/01/98  KT16W4A2  N  2.87  146  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 43  B1610940 Phùng Thị Tuyết Mai  08/01/98  KT16W4A2  N  2.55  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 44  B1610953 Nguyễn Thanh Thanh  09/02/98  KT16W4A2  N  3.28  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 45  B1610957 Nguyễn Thị Kim Thùy  10/01/98  KT16W4A2  N  3.22  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    

Tổng số danh sách: 552 sinh viên
  Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


